
Đặc tả cấu trúc thông tin mẫu Bệnh án Mắt Glocom

Một số kiểu dữ liệu object:
1.LichSuChuyenKhoa

STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ LIỆU

1 TenKhoa Tên khoa Chuỗi 250

2 MaKhoa Mã khoa Chuỗi 25

3 SoNgayDieuTriKhoa Số ngày điều trị tại khoa Số nguyên 3

4 NgayChuyenKhoa Ngày chuyển khoa Ngày giờ YYYY/MM/DD HH:mm

5 NgayGioKetThuc Ngày giờ kết thúc Ngày giờ YYYY/MM/DD HH:mm

6 MaICD Mã ICD Chuỗi 10

7 TenICD Tên ICD Chuỗi 250

2. HoSo
STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ LIỆU

1 XQuang Hồ sơ chụp X-quang Số nguyên 3

2 CTScanner Hồ sơ chụp CT-Scanner Số nguyên 3

3 SieuAm Hồ sơ siêu âm Số nguyên 3

4 XetNghiem Hồ sơ xét nghiệm Số nguyên 3

5 Khac Các loại hồ sơ khác Số nguyên 3

6 Khac_MoTa Mô tả các hồ sơ khác Chuỗi 500

7 ToanBoHoSo Toàn bộ hồ sơ Số nguyên 5



3. ThuocHaNhanApDaDung
STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ LIỆU

1 ID ID nội bộ của bản ghi Số nguyên 20

2 MaThuoc Mã Thuốc Chuỗi 25

3 TenThuoc Tên Thuốc Chuỗi 250

4 DuongDung Đường dùng(uống ..) Chuỗi 200

5 LieuDung Liều dùng Chuỗi 200

6 ThoiGianSuDung Thời gian sử dụng Chuỗi 200

7 GhiChu Ghi chú Chuỗi 500

Bảng mô tả định dạng
STT 
NHÓ

M

NHÓM 
THÔNG 

TIN

STT TIÊU 
CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 

LIỆU
NGUỒN 

THAM CHIẾU

I Định danh 1.1 MaQuanLy

Mã quản lý: mã duy nhất 
trong 1 đợt khám chữa bệnh 
(kcb), không trùng giữa các 
đợt kcb khác nhau

Số nguyên 25

Định Danh 1.2 MA_LK Mã liên kết Chuỗi 25

Định Danh 1.3 IDMauPhieu ID mẫu phiếu Số nguyên 5

Định Danh 1.4 TenMauPhieu Tên mẫu phiếu Chuỗi 250



II Hành 
chính 2.1 MaYTe Mã y tế Chuỗi 25

Hành 
chính 2.2 MaBenhNhan Mã bệnh nhân Chuỗi 25

Hành 
chính 2.3 HoVaTenBenhNhan Họ tên bệnh nhân Chuỗi 250

Hành 
chính 2.4 NgaySinh Ngày sinh Ngày YYYY/

MM/DD

Hành 
chính 2.5 Tuoi Tuổi Số nguyên 4

Hành 
chính 2.6 GioiTinh

Giới tính của người bệnh. Giá 
trị enum gồm:

 1 – Nam,

 2 – Nữ,

 3 – Không biết,

 4 – Chưa xác định.

Số nguyên 1
Theo BHYT: 1: 
Nam; 2: Nữ; 3: 
Chưa xác định

Hành 
chính 2.7 TenNgheNghiep Tên nghề nghiệp Chuỗi 250

Quyết định 
34/2020/QĐ-TT, 
ngày 26 tháng 
11 năm 2020 
của Thủ tướng

Hành 
chính 2.8 MaNgheNghiep Mã nghề nghiệp Chuỗi 4

Quyết định 
34/2020/QĐ-TT, 
ngày 26 tháng 
11 năm 2020 
của Thủ tướng



Hành 
chính 2.9 TenDanToc Tên dân tộc Chuỗi 250

Hành 
chính 2.1 MaDanToc Mã dân tộc Chuỗi 4

Hành 
chính 2.11 TenNgoaiKieu Tên ngoại kiều Chuỗi 250

Thông tư 
07/2016/TT-
BCA, ngày 
01/02/2016 của 
Bộ Công an: 
phụ lục 2

Hành 
chính 2.12 MaNgoaiKieu Mã ngoại kiều Chuỗi 4

Thông tư 
07/2016/TT-
BCA, ngày 
01/02/2016 của 
Bộ Công an: 
phụ lục 2

Hành 
chính 2.13 SoNha Số nhà Chuỗi 500

Hành 
chính 2.14 ThonPho Thôn phố Chuỗi 500

Hành 
chính 2.15 TenPhuongXa Tên xã phường Chuỗi 250 Theo tổng cục 

thống kê

Hành 
chính 2.16 MaPhuongXa Mã xã phường Chuỗi 10 Theo tổng cục 

thống kê

Hành 
chính 2.17 TenTinhThanh Tên tỉnh thành Chuỗi 250 Theo tổng cục 

thống kê

Hành 2.18 MaTinhThanh Mã tỉnh thành Chuỗi 2 Theo tổng cục 



chính thống kê

Hành 
chính 2.19 NoiLamViec Nơi làm việc Chuỗi 2048

Hành 
chính 2.2 DoiTuong

Đối tượng của người bệnh. 
Giá trị enum gồm:

1 – BHYT,

2 – Thu phí,

3 – Miễn phí,

 4 – Khác.

Số nguyên 1

Quyết định 
824/QĐ-BYT, 
ngày 15 tháng 
02 năm 2023 
của Bộ Y Tế: 
phụ lục 2

Hành 
chính 2.21 SoTheBHYT Số thẻ BHYT Chuỗi 25

Hành 
chính 2.22 TheCoGiaTriTuNgay Thẻ có giá trị từ ngày Ngày YYYY/

MM/DD

Hành 
chính 2.23 HoTenDiaChiNguoiNha Họ tên địa chỉ người nhà Chuỗi 250

Hành 
chính 2.24 SoDienThoaiNguoiNha Số điện thoại người nhà Chuỗi 15

Hành 
chính 2.25 SoDienThoaiLienLac Số điện thoại liên lạc Chuỗi 15

Hành 
chính 2.26 CCCD Số cmnd/cccd Chuỗi 12

Hành 
chính 2.27 NhomMau Nhóm máu Chuỗi 3

Hành 2.28 RH Rh Chuỗi 3



chính

III Quản lý 
người bệnh 3.1 MaKhoaLamBenhAn Mã khoa làm bệnh án Chuỗi 25

Quyết định 
5937/QĐ-BYT, 
ngày 30 tháng 
12 năm 2021 
của Bộ Y Tế: 
phụ lục 5

Quản lý 
người bệnh 3.2 TenKhoaLamBenhAn Tên khoa làm bệnh án Chuỗi 250

Quyết định 
5937/QĐ-BYT, 
ngày 30 tháng 
12 năm 2021 
của Bộ Y Tế: 
phụ lục 5

Quản lý 
người bệnh 3.3 Buong Buồng phòng Chuỗi 500

Quản lý 
người bệnh 3.4 Giuong Giường Chuỗi 500

Quản lý 
người bệnh 3.5 NgayVaoVien Ngày vào viện Ngày giờ

YYYY/
MM/DD 
HH:mm

Quản lý 
người bệnh 3.6 TrucTiepVao

Trực tiếp vào khoa nào của 
người bệnh. Giá trị enum 
gồm:

 1 – Cấp cứu,

2 – Khoa khám bệnh,

3 – Khoa điều trị

Số nguyên 1



Quản lý 
người bệnh 3.7 NoiGioiThieu

Nơi giới thiệu bệnh nhân đến 
cơ sở y tế. Giá trị enum gồm:

 1 – Cơ quan y tế,

2 – Tự đến,

3 – Khác.

Số nguyên 1

Quản lý 
người bệnh 3.8 VaoVienDoBenhNayLanThu

May
Người bệnh đến viện lần thứ 
mấy do mắc bệnh này Số nguyên 3

Quản lý 
người bệnh 3.9 DanhSachCacLanChuyenKh

oa

Danh sách các lần chuyển 
khoa (không tính các lần 
chuyển của 3 khoa đầu tiên, 
chỉ tính từ khoa thứ 4)

List<LichSuChuyenKhoa
>

Quản lý 
người bệnh 3.1 TenVienChuyenBenhNhanD

en

Bệnh viện tuyến sau, để nhận 
bệnh nhân từ bệnh viện đang 
điều trị

Chuỗi 2048 Theo BHYT

Quản lý 
người bệnh 3.11 MaVienChuyenBenhNhanD

en

Mã bệnh viện tuyến sau, để 
nhận bệnh nhân từ bệnh viện 
đang điều trị

Chuỗi 25 Theo BHYT

Quản lý 
người bệnh 3.12 MaCoSoKhamChuaBenh Mã cơ sở khám chữa bệnh Chuỗi 25 Theo BHYT

Quản lý 
người bệnh 3.13 TenCoSoKhamChuaBenh Tên cơ sở khám chữa bệnh Chuỗi 250 Theo BHYT

Quản lý 
người bệnh 3.14 SoNhapVien Số nhập viện Chuỗi 2048

Quản lý 
người bệnh 3.15 TenKhoaVao Tên khoa vào viện điều trị 

đầu tiên của bệnh nhân Chuỗi 250
Quyết định 
5937/QĐ-BYT, 
ngày 30 tháng 



12 năm 2021 
của Bộ Y Tế: 
phụ lục 5

Quản lý 
người bệnh 3.16 NgayVaoKhoa Ngày vào khoa của khoa vào 

viện đầu tiên của bệnh nhân Ngày giờ
YYYY/
MM/DD 
HH:mm

Quản lý 
người bệnh 3.17 SoNgayDieuTriTaiKhoa Số ngày điều của khoa vào 

viện đầu tiên của bệnh nhân Số nguyên 3

Quản lý 
người bệnh 3.18 TenKhoaChuyen1 Tên khoa thứ 1 bệnh nhân 

được chuyển đến Chuỗi 250

Quyết định 
5937/QĐ-BYT, 
ngày 30 tháng 
12 năm 2021 
của Bộ Y Tế: 
phụ lục 5

Quản lý 
người bệnh 3.19 NgayChuyenKhoa1 Ngày khoa thứ 1 bệnh nhân 

được chuyển đến Ngày giờ
YYYY/
MM/DD 
HH:mm

Quản lý 
người bệnh 3.2 SoNgayDieuTriKhoa1 Số ngày điều trị khoa thứ 1 

bệnh nhân được chuyển đến Số nguyên 3

Quản lý 
người bệnh 3.21 TenKhoaChuyen2 Tên khoa thứ 2 bệnh nhân 

được chuyển đến Chuỗi 250

Quyết định 
5937/QĐ-BYT, 
ngày 30 tháng 
12 năm 2021 
của Bộ Y Tế: 
phụ lục 5

Quản lý 
người bệnh 3.22 NgayChuyenKhoa2 Ngày khoa thứ 2 bệnh nhân 

được chuyển đến Ngày giờ
YYYY/
MM/DD 
HH:mm



Quản lý 
người bệnh 3.23 SoNgayDieuTriKhoa2 Số ngày điều trị khoa thứ 2 

bệnh nhân được chuyển đến Số nguyên 3

Quản lý 
người bệnh 3.24 TenKhoaChuyen3 Tên khoa thứ 3 bệnh nhân 

được chuyển đến Chuỗi 250

Quyết định 
5937/QĐ-BYT, 
ngày 30 tháng 
12 năm 2021 
của Bộ Y Tế: 
phụ lục 5

Quản lý 
người bệnh 3.25 NgayChuyenKhoa3 Ngày khoa thứ 3 bệnh nhân 

được chuyển đến Ngày giờ
YYYY/
MM/DD 
HH:mm

Quản lý 
người bệnh 3.26 SoNgayDieuTriKhoa3 Số ngày điều trị khoa thứ 3 

bệnh nhân được chuyển đến Số nguyên 3

Quản lý 
người bệnh 3.27 ChuyenVien

Tuyến chuyên viện của người 
bệnh. Giá trị enum gồm:

1 – Tuyến trên,

2 – Tuyến dưới,

 3 – Khác

Số nguyên 1

Quản lý 
người bệnh 3.28 NgayRaVien Ngày ra viện Ngày giờ

YYYY/
MM/DD 
HH:mm

Quản lý 
người bệnh 3.29 TinhTrangRaVien

Tình trạng ra viện của người 
bệnh. Giá trị enum gồm:

1 – Ra viện,

2 – Xin về,

Số nguyên 1



3 – Bỏ về,

4 – Hẹn khám,

5 – Chuyển viện,

6 – Đưa về,

7 – Chuyển viện theo yêu cầu

Quản lý 
người bệnh 3.3 TongSoNgayDieuTri Tổng số ngày điều trị Số nguyên 3

Quản lý 
người bệnh 3.31 SoLuuTru Số lưu trữ Chuỗi 50

IV Chẩn đoán 4.1 ChanDoan_NoiChuyenDen Chẩn đoán nơi chuyển đến Chuỗi 2048

Chẩn đoán 4.2 TaiBien Có tai biến không? Kiểu true/false

Chẩn đoán 4.3 BienChung Có biến chứng không? Kiểu true/false

Chẩn đoán 4.4 LyDoTaiBienBienChung

Lý do tai biến, biến chứng:

1.Do phẫu thuật,

2.Do gây mê,

3.Do nhiễm khuẩn,

4.Khác

Số nguyên 1

Chẩn đoán 4.5 TongSoNgayDieuTriSauPha
uThuat

Tổng số ngày điều trị sau 
phẫu thuật Số nguyên 3

Chẩn đoán 4.6 ChanDoanTruocPhauThuat Chẩn đoán trước phẫu thuật Chuỗi 2048
Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 



của Bộ Y Tế

Chẩn đoán 4.7 MaICD_ChanDoanTruocPha
uThuat

Mã ICD 10 chẩn đoán trước 
phẫu thuật Chuỗi 10

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Chẩn đoán 4.8 ChanDoanSauPhauThuat Chẩn đoán sau phẫu thuật Chuỗi 2048

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Chẩn đoán 4.9 MaICD_ChanDoanSauPhau
Thuat

Mã ICD10 chẩn đoán sau 
phẫu thuật Chuỗi 10

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Chẩn đoán 4.1 MaICD_NoiChuyenDen Mã ICD10 chẩn đoán nơi 
chuyển đến Chuỗi 10

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Chẩn đoán 4.11 ChanDoan_KKB_CapCuu Chẩn đoán khoa khám bệnh, 
khoa cấp cứu Chuỗi 2048

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Chẩn đoán 4.12 MaICD_KKB_CapCuu Mã ICD10 chẩn đoán khoa 
khám bệnh, khoa cấp cứu Chuỗi 10

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 



10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Chẩn đoán 4.13 ChanDoan_KhiVaoKhoaDie
uTri Chẩn đoán vào khoa điều trị Chuỗi 2048

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Chẩn đoán 4.14 MaICD_KhiVaoKhoaDieuTr
i

Mã ICD10 chẩn đoán vào 
khoa điều trị Chuỗi 10

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Chẩn đoán 4.15 TongSoLanPhauThuat Tổng số lần phẫu thuật Số nguyên 3

Chẩn đoán 4.16 BenhChinh_RaVien Chẩn đoán ra viện bệnh chính Chuỗi 2048

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Chẩn đoán 4.17 MaICD_BenhChinh_RaVien Mã ICD10 chẩn đoán ra viện 
bệnh chính Chuỗi 10

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Chẩn đoán 4.18 NguyenNhan_BenhChinh_R
aVien

Nguyên nhân bệnh chính ra 
viện Chuỗi 2048

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế



Chẩn đoán 4.19 MaICD_NguyenNhan_Benh
Chinh_RaVien

Mã ICD 10 nguyên nhân 
bệnh chính ra viện Chuỗi 10

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Chẩn đoán 4.2 BenhKemTheo_RaVien Chẩn đoán ra viện bệnh kèm 
theo Chuỗi 2048

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Chẩn đoán 4.21 MaICD_BenhKemTheo_Ra
Vien

Mã ICD10 chẩn đoán ra viện 
bệnh kèm theo Chuỗi 10

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

V Tình trạng 
ra viện 5.1 KetQuaDieuTri

Kết quả điều trị của người 
bệnh. Giá trị enum gồm:

1 – Khỏi,

2 – Giảm đỡ,

3 – Không thay đổi,

 4 – Nặng hơn,

 5 – Tử vong.

Số nguyên 1

Tình trạng 
ra viện 5.2 GiaiPhauBenh

Kết quả giải phẫu bệnh của 
người bệnh. Giá trị enum 
gồm:

 1 – Lành tính,

Số nguyên 1

Quyết định 
2427/QĐ-BYT, 
ngày 25 tháng 7 
năm 2025 của 
Bộ Y Tế



 2 – Nghi ngờ,

3 – Ác tính.

Tình trạng 
ra viện 5.3 NgayTuVong Ngày tử vong Ngày giờ

YYYY/
MM/DD 
HH:mm

Tình trạng 
ra viện 5.4 NguyenNhanChinhTuVong Nguyên nhân chính tử vong Chuỗi 2048

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Tình trạng 
ra viện 5.5 MaICD_NguyenNhanChinh

TuVong
Mã ICD Nguyên nhân chính 
tử vong Chuỗi 10

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Tình trạng 
ra viện 5.6 KhamNghiemTuThi Khám nghiệm tử thi Kiểu true/false

Tình trạng 
ra viện 5.7 ChanDoanGiaiPhauTuThi Chẩn đoán giải phẫu tử thi Chuỗi 2048

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Tình trạng 
ra viện 5.8 MaICD_ChanDoanGiaiPhau

TuThi
Mã ICD chẩn đoán giải phẫu 
tử thi Chuỗi 10

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế



Tình trạng 
ra viện 5.9 MaGiamDocBenhVien Mã giám đốc bệnh viện Chuỗi 25

Tình trạng 
ra viện 5.1 TenGiamDocBenhVien Tên giám đốc bệnh viện Chuỗi 250

Tình trạng 
ra viện 5.11 MaTruongKhoa Mã trưởng khoa điều trị Chuỗi 25

Tình trạng 
ra viện 5.12 TenTruongKhoa Tên trưởng khoa điều trị Chuỗi 250

Tình trạng 
ra viện 5.13 LyDoTuVong

Lý do tử vong của người 
bệnh. Giá trị enum gồm:

1 – Do bệnh,

 2 – Do tai biến điều trị,

3 – Khác.

Số nguyên 1

Tình trạng 
ra viện 5.14 ThoiGianTuVong

Thời gian tử vong của người 
bệnh tính từ thời điểm vào 
viện. Giá trị enum gồm:

1 – Trong 24 giờ vào viện,

2 – Sau 24 giờ vào viện và 
trong 48 giờ vào viện,

3 – Trong 72 giờ vào viện và 
sau 48 giờ vào viện

Số nguyên 1

VI Bệnh án 6.1 CungMac_GianLoi_MatPhai Giãn lồi bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 6.2 CungMac_SeoMo_MatPhai Sẹo mổ bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 6.3 CungMac_SeoMo_ViTri_M Vị trí sẹo mổ bên mắt phải Chuỗi 150



atPhai

Bệnh án 6.4 CungMac_GianLoi_MatTrai Giãn lồi bên mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 6.5 CungMac_SeoMo_MatTrai Sẹo mổ bên mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 6.6 CungMac_SeoMo_ViTri_M
atTrai Vị trí sẹo mổ bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 6.7 DayMat_VongMac_MatPhai Tình trạng võng mạc bên mắt 
phải Chuỗi 150

Bệnh án 6.8 DayMat_HoangDiem_MatP
hai

Tình trạng hoàng điểm bên 
mắt phải Chuỗi 150

Bệnh án 6.9 DayMat_TanMach_MatPhai Tân mạch bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 6.1 DayMat_XuatHuyet_MatPh
ai Xuất huyết bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 6.11 DayMat_VongMac_MatTrai Tình trạng võng mạc bên mắt 
trái Chuỗi 150

Bệnh án 6.12 DayMat_HoangDiem_MatTr
ai

Tình trạng hoàng điểm bên 
mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 6.13 DayMat_TanMach_MatTrai Tân mạch bên mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 6.14 DayMat_XuatHuyet_MatTra
i Xuất huyết bên mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 6.15 DiaThiGiac_VienThanKinh_
BinhThuong_MatPhai

Viền thần kinh bình thường 
bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 6.16 DiaThiGiac_VienThanKinh_
BatThuong_Duoi_MatPhai

Viền thần kinh bất thường 
bên dưới bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 6.17 DiaThiGiac_VienThanKinh_ Viền thần kinh bất thường Kiểu true/false



BatThuong_Tren_MatPhai bên trên bên mắt phải

Bệnh án 6.18 DiaThiGiac_VienThanKinh_
BatThuong_Mui_MatPhai

Viền thần kinh bất thường ở 
mũi bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 6.19
DiaThiGiac_VienThanKinh_
BatThuong_ThaiDuong_Mat
Phai

Viền thần kinh bất thường ở 
thái dương bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 6.2 DiaThiGiac_MauSac_MatPh
ai Màu sắc bên mắt phải Chuỗi 150

Bệnh án 6.21 DiaThiGiac_CD_MatPhai C/D bên mắt phải Chuỗi 150

Bệnh án 6.22 DiaThiGiac_MachMau_Bin
hThuong_MatPhai

Mạch máu bình thường bên 
mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 6.23 DiaThiGiac_MachMau_Chu
yenHuong_MatPhai

Mạch máu chuyển hướng bên 
mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 6.24 DiaThiGiac_MachMau_Gap
Goc_MatPhai

Mạch máu gập góc bên mắt 
phải Kiểu true/false

Bệnh án DiaThiGiac_XuatHuyet_Mat
Phai Xuất huyết bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 6.25 DiaThiGiac_TeoCanhGai_M
atPhai Teo cạnh gai bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 6.26 DiaThiGiac_VienThanKinh_
BinhThuong_MatTrai

Viền thần kinh bình thường 
bên mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 6.27 DiaThiGiac_VienThanKinh_
BatThuong_Duoi_MatTrai

Viền thần kinh bất thường 
bên dưới bên mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 6.28 DiaThiGiac_VienThanKinh_
BatThuong_Tren_MatTrai

Viền thần kinh bất thường 
bên trên bên mắt trái Kiểu true/false



Bệnh án 6.29 DiaThiGiac_VienThanKinh_
BatThuong_Mui_MatTrai

Viền thần kinh bất thường ở 
mũi bên mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 6.3
DiaThiGiac_VienThanKinh_
BatThuong_ThaiDuong_Mat
Trai

Viền thần kinh bất thường ở 
thái dương bên mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 6.31 DiaThiGiac_MauSac_MatTr
ai Màu sắc bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 6.32 DiaThiGiac_CD_MatTrai C/D bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 6.33 DiaThiGiac_MachMau_Bin
hThuong_MatTrai

Mạch máu bình thường bên 
mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 6.34 DiaThiGiac_MachMau_Chu
yenHuong_MatTrai

Mạch máu chuyển hướng bên 
mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 6.35 DiaThiGiac_MachMau_Gap
Goc_MatTrai

Mạch máu gập góc bên mắt 
trái Kiểu true/false

Bệnh án 6.36 DiaThiGiac_XuatHuyet_Mat
Trai Xuất huyết bên mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 6.37 DiaThiGiac_TeoCanhGai_M
atTrai Teo cạnh gai bên mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 6.38 DichKinh_BenhLy_MatPhai Bên mắt phải Chuỗi 150

Bệnh án 6.39 DichKinh_BenhLy_MatTrai Bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 6.4 HinhDang_DongTu_MatPha
i

Hình dạng bên mắt phải:

 1:tròn,

 2:méo

Số nguyên 1

Bệnh án 6.41 DongTu_DuongKinh_MatPh Đường kính bên mắt phải Chuỗi 150



ai (mm)

Bệnh án 6.42 DongTu_VienSacTo_MatPh
ai Viền sắc tố bên mắt phải Chuỗi 150

Bệnh án 6.43 DongTu_TinhTrang_PhanXa
_MatPhai

Tình trạng phản xạ bên mắt 
phải:

1:bình thường,

2:giảm,

 3:mất

Số nguyên 1

Bệnh án 6.44 HinhDang_DongTu_MatTrai

Hình dạng bên mắt trái

1:tròn,

2:méo

Số nguyên 1

Bệnh án 6.45 DongTu_DuongKinh_MatTr
ai

Đường kính bên mắt trái 
(mm) Chuỗi 150

Bệnh án 6.46 DongTu_VienSacTo_MatTra
i Viền sắc tố bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 6.47 DongTu_TinhTrang_PhanXa
_MatTrai

Tình trạng phản xạ bên mắt 
trái:

 1:bình thường,

 2:giảm,

3:mất

Số nguyên 1

Bệnh án 6.48 GiacMac_TinhTrang_Trong
Suot_MatPhai

Tình trạng trong suốt bên mắt 
phải:

 1:trong,
Số nguyên 1



2:sẹo,

 3:loạn dưỡng

Bệnh án 6.49 GiacMac_PhuNe_BongBieu
Mo_MatPhai

Phù nề, bọng biểu mô bên 
mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 6.5 GiacMac_PhuNe_BongBieu
Mo_MucDo_MatPhai

Mức độ phù nề, bọng biểu 
mô bên mắt phải Chuỗi 150

Bệnh án 6.51 GiacMac_DoDay_MatPhai Độ dày bên mắt phải Chuỗi 150

Bệnh án 6.52 GiacMac_Tua_MatPhai Tủa bên mắt phải Chuỗi 150

Bệnh án 6.53 GiacMac_DuongKinh_MatP
hai Đường kính bên mắt phải Chuỗi 150

Bệnh án 6.54 GiacMac_TinhTrang_Trong
Suot_MatTrai

Tình trạng trong suốt bên mắt 
trái:

1:trong,

2:sẹo,

3:loạn dưỡng

Số nguyên 1

Bệnh án 6.55 GiacMac_PhuNe_BongBieu
Mo_MatTrai

Phù nề, bọng biểu mô bên 
mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 6.56 GiacMac_PhuNe_BongBieu
Mo_MucDo_MatTrai

Mức độ phù nề, bọng biểu 
mô bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 6.57 GiacMac_DoDay_MatTrai Độ dày bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 6.58 GiacMac_Tua_MatTrai Tủa bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 6.59 GiacMac_DuongKinh_MatT
rai Đường kính bên mắt trái Chuỗi 150



Bệnh án 6.6 HocMat_MatPhai Bên mắt phải Chuỗi 150

Bệnh án 6.61 HocMat_MatTrai Bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 6.62 KetMac_CuongTu_MatPhai Cương tụ bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 6.63 KetMac_SeoMoCu_MatPhai Sẹo mổ cũ bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 6.64 KetMac_SeoMoCu_ViTri_
MatPhai

Mô tả sẹo mổ cũ bên mắt 
phải Chuỗi 150

Bệnh án 6.65 KetMac_TinhTrang_BongD
o_MatPhai

Tình trạng bọng dò bên mắt 
phải:

1:tốt,

 2:dẹt,

 3:xơ,

 4:mỏng,

 5:quá phát

Số nguyên 1

Bệnh án 6.66 KetMac_CuongTu_MatTrai Cương tụ bên mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 6.67 KetMac_SeoMoCu_MatTrai Sẹo mổ cũ bên mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 6.68 KetMac_SeoMoCu_ViTri_
MatTrai Mô tả sẹo mổ cũ bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 6.69 KetMac_TinhTrang_BongD
o_MatTrai

Tình trạng bọng dò bên mắt 
trái Số nguyên 1

Bệnh án 6.7 TinhTrangHoHap

Tình trạng hệ hô hấp:

1.Bình thường,

 2.Có bệnh

Số nguyên 1



Bệnh án 6.71 ToanThanHuyetAp Huyết áp Chuỗi 2048

Bệnh án 6.72 ToanThanNhietDo Nhiệt độ Chuỗi 2048

Bệnh án 6.73 ToanThanMach Mạch Chuỗi 2048

Bệnh án 6.74 TinhTrangNoiTiet

Nội tiết: tình trạng:

1.Bình thường,

2.Có bệnh

Số nguyên 1

Bệnh án 6.75 NoiTiet Khám nội tiết Chuỗi 2048

Bệnh án 6.76 TinhTrangThanKinh

Tình trạng hệ thần kinh:

1.Bình thường,

 2.Có bệnh

Số nguyên 1

Bệnh án 6.77 ThanKinh Khám hệ thần kinh Chuỗi 2048

Quyết định 
2493/QĐ-
BYT,ngày 04 
tháng 8 năm 
2025 của BYT

Bệnh án 6.78 TinhTrangTuanHoan

Tình trạng hệ tuần hoàn:

1.Bình thường,

2.Có bệnh

Số nguyên 1

Bệnh án 6.79 TuanHoan Khám hệ tuần hoàn Chuỗi 2048

Quyết định 
2493/QĐ-
BYT,ngày 04 
tháng 8 năm 
2025 của BYT



Bệnh án 6.8 HoHap Khám hệ hô hấp Chuỗi 2048

Quyết định 
2493/QĐ-
BYT,ngày 04 
tháng 8 năm 
2025 của BYT

Bệnh án 6.81 TinhTrangTieuHoa

Tình trạng hệ tiêu hóa:

1.Bình thường,

2.Có bệnh

Số nguyên 1

Bệnh án 6.82 TieuHoa Khám hệ tiêu hóa Chuỗi 2048

Quyết định 
2493/QĐ-
BYT,ngày 04 
tháng 8 năm 
2025 của BYT

Bệnh án 6.83 TinhTrangCoXuongKhop

Tình trạng cơ xương khớp:

1.Bình thường,

2.Có bệnh

Số nguyên 1

Bệnh án 6.84 CoXuongKhop Khám cơ xương khớp Chuỗi 2048

Quyết định 
2493/QĐ-
BYT,ngày 04 
tháng 8 năm 
2025 của BYT

Bệnh án 6.85 TietNieuSinhDuc

Tình trạng tiết niệu - sinh 
dục:

1.Bình thường,

2.Có bệnh

Số nguyên 1



Bệnh án 6.86 TinhTrangTietNieuSinhDuc Tiết niệu - sinh dục Chuỗi 2048

Quyết định 
2493/QĐ-
BYT,ngày 04 
tháng 8 năm 
2025 của BYT

Bệnh án 6.87 KhamKhac Khám bệnh lý, các cơ quan 
khác Chuỗi 150

Quyết định 
2493/QĐ-
BYT,ngày 04 
tháng 8 năm 
2025 của BYT

Bệnh án 6.88 CacXetNghiemCanLamSang
CanLam

Các xét nghiệm cận lâm sàng 
cần làm Chuỗi 4000

Quyết định 
1227/QĐ-BYT, 
ngày 11 tháng 4 
năm 2025 của 
Bộ Y Tế

Bệnh án 6.89 BenhChinh_MatPhai Bệnh chính mắt phải Chuỗi 500

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Bệnh án 6.9 BenhChinh_MatTrai Bệnh chính mắt trái Chuỗi 500

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Bệnh án 6.91 BenhKemTheo_MatPhai Bệnh kèm theo mắt phải Chuỗi 500
Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 



của Bộ Y Tế

Bệnh án 6.92 BenhKemTheo_MatTrai Bệnh kèm theo mắt trái Chuỗi 500

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Bệnh án 6.93 BenhToanThan Bệnh toàn thân Chuỗi 2048

Quyết định 
2493/QĐ-
BYT,ngày 04 
tháng 8 năm 
2025 của BYT

Bệnh án 6.94 ChiDinhDieuTri Chỉ định điều trị Chuỗi 2048

Bệnh án 6.95 TienLuong Tiên lượng Chuỗi 2048

Bệnh án 6.96 MaBacSiLamBenhAn Mã bác sĩ làm bệnh án Chuỗi 25

Bệnh án 6.97 TenBacSiLamBenhAn Tên bác sĩ làm bệnh án Chuỗi 250

Bệnh án 6.98 LacVaVanNhan_MatPhai Bên mắt phải Chuỗi 150

Bệnh án 6.99 LacVaVanNhan_MatTrai Bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 7.1 TinhTrangNhucMat

Tình trạng nhức mắt:

 0:không nhức mắt,

 1:nhẹ,

2: vừa,

3 dữ dội

Số nguyên 1

Bệnh án 7.101 TinhTrangTamNhin Nhìn mờ đột ngột: Số nguyên 1



0:nhìn không mờ,

1:mờ đột ngột,

2:mờ từng lúc,

3:sương mù,

4:mờ tăng dần,

 5:nhìn thu hẹp,

6:nhìn quầng tán sắc

Bệnh án 7.102 SoAnhSangChayNuocMat Sợ ánh sáng, chảy nước mắt Kiểu true/false

Bệnh án 7.103 DoMat Đỏ mắt Kiểu true/false

Bệnh án 7.104 ToanThan_DauDau Đau đầu Kiểu true/false

Bệnh án 7.105 ToanThan_Non Nôn Kiểu true/false

Bệnh án 7.106 ToanThan_BuonNon Buồn nôn Kiểu true/false

Bệnh án 7.107 ToanThan_Khong Không Kiểu true/false

Bệnh án 7.108 CacTrieuChungKhac Các triệu chứng khác Chuỗi 2048

Bệnh án 7.109 MiMat_SungNe_MatPhai Sưng nề bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 7.11 MiMat_BenhLyKhac_MatPh
ai Bệnh lý khác bên mắt phải Chuỗi 150

Bệnh án 7.111 MiMat_SungNe_MatTrai Sưng nề bên mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 7.112 MiMat_BenhLyKhac_MatTr
ai Bệnh lý khác bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 7.113 MongMat_MauSac_MatPhai Màu sắc bên mắt phải Chuỗi 150



Bệnh án 7.114 MongMat_ThoaiHoa_MatPh
ai Thoái hóa bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 7.115 MongMat_ThoaiHoa_MucD
o_MatPhai

Mức độ thoái hóa bên mắt 
phải Chuỗi 150

Bệnh án 7.116 MongMat_TanMach_MatPh
ai Tân mạch bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 7.117 MongMat_MauSac_MatTrai Màu sắc bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 7.118 MongMat_ThoaiHoa_MatTr
ai Thoái hóa bên mắt trái Kiểu true/false 0

Bệnh án 7.119 MongMat_ThoaiHoa_MucD
o_MatTrai

Mức độ thoái hóa bên mắt 
trái Chuỗi 150

Bệnh án 7.12 MongMat_TanMach_MatTra
i Tân mạch bên mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 7.121 NhanAp_VaoVien_MatPhai Nhãn áp vào viện bên mắt 
phải Chuỗi 150

Bệnh án 7.122 NhanAp_VaoVien_MatTrai Nhãn áp vào viện bên mắt 
trái Chuỗi 150

Bệnh án 7.123 NhanCau_TinhTrang_MatPh
ai

Tình trạng bên mắt phải:

1.Bình thường,

 2.Giãn lồi,

3.To,

4.Nhỏ

Số nguyên 1

Bệnh án 7.124 NhanCau_TinhTrang_MatTr
ai Tình trạng bên mắt trái: Số nguyên 1



1.Bình thường,

2.Giãn lồi,

3.To,

4.Nhỏ

Bệnh án 7.125 ThoiGianXuatHienBenh Thời gian xuất hiện bệnh Chuỗi 2048

Bệnh án 7.126 DaKhamChuaBenh_Huyen Đã khám và điều trị ở huyện Kiểu true/false

Bệnh án 7.127 DaKhamChuaBenh_Tinh Đã khám và điều trị ở tỉnh Kiểu true/false

Bệnh án 7.128 DaKhamChuaBenh_TrungU
ong

Đã khám và điều trị ở trung 
ương Kiểu true/false

Bệnh án 7.129 DaKhamChuaBenh_Khac Đã khám và điều trị ở chổ 
khác Kiểu true/false

Bệnh án 7.13 PhuongPhapDieuTri_PhauT
huat

Phương pháp đã điều trị: 
Phẫu thuật Kiểu true/false

Bệnh án 7.131 PhuongPhapDieuTri_Thuoc Phương pháp đã điều trị: 
Thuốc Kiểu true/false

Bệnh án 7.132 PhuongPhapDieuTri_Laser Phương pháp đã điều trị: 
Laser Kiểu true/false

Bệnh án 7.133 PTTT_Lan1_Loai_MatPhai

Loại phẫu thuật, thủ thuật đã 
thực hiện lần 1 bên mắt phải:

1.cắt bè CGM(củng giác 
mạc),

2.cắt bè+CCH,

3.cắt CMS,

Số nguyên 2



4.cắt CCM+CCH,

5.cắt MM ngoại vi,

 6.van dẫn lưu,

7.quang đông TM,

8.lạnh đông TM,

9.sửa sẹo bọng,

10.kẹt củng mạc,

11.Laser MM ngoại vi,

12.Laser tạo hình MM

13.Laser tạo hình bè

14.Khác(CB + TTT; CB + 
CDK - BVM…)

Bệnh án 7.134 PTTT_Lan1_ThoiDiem_Mat
Phai

Thời điểm phẫu thuật, thủ 
thuật đã thực hiện trong lần 1 
bên mắt phải

Chuỗi 1024

Bệnh án 7.135 PTTT_Lan1_Noi_MatPhai

Nơi phẫu thuật, thủ thuật đã 
thực hiện trong lần 1 bên mắt 
phải:

1.bệnh viện huyện,

2.bệnh viện tỉnh,

3.bệnh viện trung ương,

 4.nơi khác

Số nguyên 1



Bệnh án 7.136 PTTT_Lan2_Loai_MatPhai Loại phẫu thuật, thủ thuật đã 
thực hiện lần 2 bên mắt phải Số nguyên 2

Bệnh án 7.137 PTTT_Lan2_ThoiDiem_Mat
Phai

Thời điểm phẫu thuật, thủ 
thuật đã thực hiện trong lần 2 
bên mắt phải

Chuỗi 1024

Bệnh án 7.138 PTTT_Lan2_Noi_MatPhai

Nơi phẫu thuật, thủ thuật đã 
thực hiện trong lần 2 bên mắt 
phải:

1.bệnh viện huyện,

2.bệnh viện tỉnh,

3.bệnh viện trung ương,

4.nơi khác

Số nguyên 1

Bệnh án 7.139 PTTT_Lan3_Loai_MatPhai Loại phẫu thuật, thủ thuật đã 
thực hiện lần 3 bên mắt phải Số nguyên 2

Bệnh án 7.14 PTTT_Lan3_ThoiDiem_Mat
Phai

Thời điểm phẫu thuật, thủ 
thuật đã thực hiện trong lần 3 
bên mắt phải

Chuỗi 1024

Bệnh án 7.141 PTTT_Lan3_Noi_MatPhai

Nơi phẫu thuật, thủ thuật đã 
thực hiện trong lần 3 bên mắt 
phải:

1.bệnh viện huyện,

2.bệnh viện tỉnh,

3.bệnh viện trung ương,

4.nơi khác

Số nguyên 1



Bệnh án 7.142 PTTT_Lan4_Loai_MatPhai Loại phẫu thuật, thủ thuật đã 
thực hiện lần 4 bên mắt phải Số nguyên 2

Bệnh án 7.143 PTTT_Lan4_ThoiDiem_Mat
Phai

Thời điểm phẫu thuật, thủ 
thuật đã thực hiện trong lần 4 
bên mắt phải

Chuỗi 1024

Bệnh án 7.144 PTTT_Lan4_Noi_MatPhai

Nơi phẫu thuật, thủ thuật đã 
thực hiện trong lần 4 bên mắt 
phải:

1.bệnh viện huyện,

2.bệnh viện tỉnh,

3.bệnh viện trung ương,

4.nơi khác

Số nguyên 1

Bệnh án 7.145 PTTT_Lan1_Loai_MatTrai Loại phẫu thuật, thủ thuật đã 
thực hiện lần 1 bên mắt trái Số nguyên 2

Bệnh án 7.146 PTTT_Lan1_ThoiDiem_Mat
Trai

Thời điểm phẫu thuật, thủ 
thuật đã thực hiện trong lần 1 
bên mắt phải

Chuỗi 1024

Bệnh án 7.147 PTTT_Lan1_Noi_MatTrai

Nơi phẫu thuật, thủ thuật đã 
thực hiện trong lần 1 bên mắt 
trái:

1.bệnh viện huyện,

2.bệnh viện tỉnh,

3.bệnh viện trung ương,

 4.nơi khác

Số nguyên 1



Bệnh án 7.148 PTTT_Lan2_Loai_MatTrai Loại phẫu thuật, thủ thuật đã 
thực hiện lần 2 bên mắt trái Số nguyên 2

Bệnh án 7.149 PTTT_Lan2_ThoiDiem_Mat
Trai

Thời điểm phẫu thuật, thủ 
thuật đã thực hiện trong lần 2 
bên mắt phải

Chuỗi 1024

Bệnh án 7.15 PTTT_Lan2_Noi_MatTrai

Nơi phẫu thuật, thủ thuật đã 
thực hiện trong lần 2 bên mắt 
trái:

1.bệnh viện huyện,

2.bệnh viện tỉnh,

3.bệnh viện trung ương,

4.nơi khác

Số nguyên 1

Bệnh án 7.151 PTTT_Lan3_Loai_MatTrai Loại phẫu thuật, thủ thuật đã 
thực hiện lần 3 bên mắt trái Số nguyên 2

Bệnh án 7.152 PTTT_Lan3_ThoiDiem_Mat
Trai

Thời điểm phẫu thuật, thủ 
thuật đã thực hiện trong lần 3 
bên mắt phải

Chuỗi 1024

Bệnh án 7.153 PTTT_Lan3_Noi_MatTrai

Nơi phẫu thuật, thủ thuật đã 
thực hiện trong lần 3 bên mắt 
trái:

1.bệnh viện huyện,

2.bệnh viện tỉnh,

3.bệnh viện trung ương,

4.nơi khác

Số nguyên 1



Bệnh án 7.154 PTTT_Lan4_Loai_MatTrai Loại phẫu thuật, thủ thuật đã 
thực hiện lần 4 bên mắt trái Số nguyên 2

Bệnh án 7.155 PTTT_Lan4_ThoiDiem_Mat
Trai

Thời điểm phẫu thuật, thủ 
thuật đã thực hiện trong lần 4 
bên mắt phải

Chuỗi 1024

Bệnh án 7.156 PTTT_Lan4_Noi_MatTrai

Nơi phẫu thuật, thủ thuật đã 
thực hiện trong lần 4 bên mắt 
trái:

1.bệnh viện huyện,

2.bệnh viện tỉnh,

3.bệnh viện trung ương,

4.nơi khác

Số nguyên 1

Bệnh án 7.157 ThuocHaNhanAp_Uong Thuốc hạ nhãn áp: uống Kiểu true/false

Bệnh án 7.158 ThuocHaNhanAp_TraMat Thuốc hạ nhãn áp: tra mắt Kiểu true/false

Bệnh án 7.159 ThuocHaNhanAp_Tiem Thuốc hạ nhãn áp: tiêm Kiểu true/false

Bệnh án 7.16 ThuocHaNhanAp_1Thuoc Thuốc hạ nhãn áp: dùng 1 
thuốc Kiểu true/false

Bệnh án 7.161 ThuocHaNhanAp_2Thuoc Thuốc hạ nhãn áp: dùng 2 
thuốc Kiểu true/false

Bệnh án 7.162 ThuocHaNhanAp_3Thuoc Thuốc hạ nhãn áp: dùng 3 
thuốc Kiểu true/false

Bệnh án 7.163 ThuocHaNhanAp_4Thuoc Thuốc hạ nhãn áp: dùng 4 
thuốc Kiểu true/false

Bệnh án 7.164 ThuocHaNhanApDaDung Thuốc hạ nhãn áp: danh sách List<ThuocHaNhanApDa



thuốc đã sử dụng Dungs>

Bệnh án 7.165 CacThuocKhac Các thuốc khác Chuỗi 2048

Bệnh án 7.166 TienTrinhDieuTri Tiến trình điều trị Chuỗi 2048

Bệnh án 7.167 ThiLuc_VaoVien_KhongKin
h_MatPhai Không kính bên mắt phải Chuỗi 150

Bệnh án 7.168 ThiLuc_VaoVien_KhongKin
h_MatTrai Không kính bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 7.169 ThiLuc_VaoVien_CoKinh_
MatPhai Có kính bên mắt phải Chuỗi 150

Bệnh án 7.17 ThiLuc_VaoVien_CoKinh_
MatTrai Có kính bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 7.171 TheThuyTinh_Trong_MatPh
ai Tình trạng trong bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 7.172 TheThuyTinh_Duc_MatPhai Tình trạng đục bên mắt phải Kiểu true/false

Bệnh án 7.173 TheThuyTinh_ViTriDuc_Ma
tPhai

Vị trí đục mắt phải:

1:Nhân,

2:Vỏ,

3:Dưới bao,

 4.Toàn bộ

Số nguyên 1

Bệnh án 7.174 TheThuyTinh_Trong_MatTr
ai Tình trạng trong bên mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 7.175 TheThuyTinh_Duc_MatTrai Tình trạng đục bên mắt trái Kiểu true/false

Bệnh án 7.176 TheThuyTinh_ViTriDuc_Ma Vị trí đục mắt trái: Số nguyên 1



tTrai

1:Nhân,

2:Vỏ,

3:Dưới bao,

4.Toàn bộ

Bệnh án 7.177 TienPhong_DoSau_MatPhai Độ sâu bên mắt phải (mm) Chuỗi 150

Bệnh án 7.178 TienPhong_DauHieuKhac_
MatPhai Dấu hiệu khác bên mắt phải Chuỗi 150

Bệnh án 7.179 TienPhong_DoSau_MatTrai Độ sâu bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 7.18 TienPhong_DauHieuKhac_
MatTrai Dấu hiệu khác bên mắt trái Chuỗi 150

Bệnh án 7.181 TienSuToanThan_TimMach Tim mạch Kiểu true/false

Bệnh án 7.182 TienSuToanThan_HuyetAp Huyết áp (cao, thấp) Kiểu true/false

Bệnh án 7.183 TienSuToanThan_DaiDuong Đái đường Kiểu true/false

Bệnh án 7.184 TienSuToanThan_RoDongM
achCanh

Rò động mạch cảnh - xoang 
hang Kiểu true/false

Bệnh án 7.185 TienSuToanThan_BenhKhac Bệnh khác Kiểu true/false

Bệnh án 7.186 TienSuToanThan_BenhKhac
_ChiTiet Chi tiết bệnh khác Chuỗi 150

Bệnh án 7.187 TienSuGlocomGiaDinh_On
gBa Ông bà mắc Kiểu true/false

Bệnh án 7.188 TienSuGlocomGiaDinh_Bo
Me Bố mẹ mắc Kiểu true/false

Bệnh án 7.189 TienSuGlocomGiaDinh_An Anh chị em mắc Kiểu true/false



hChiEm

Bệnh án 7.19 TienSuGlocomGiaDinh_Co
DiChuBac Cô dì chú bác mắc Kiểu true/false

Bệnh án 7.191 TienSuKhac_CanThi Cận thị Kiểu true/false

Bệnh án 7.192 TienSuKhac_VienThi Viễn thị Kiểu true/false

Bệnh án 7.193 TienSuKhac_ChanThuong Chấn thương Kiểu true/false

Bệnh án 7.194 TienSuKhac_ViemMangBo
Dao Viêm màng bồ đào Kiểu true/false

Bệnh án 7.195 TienSuKhac_ViemPhanTruo
cNhanCau Viêm phần trước nhãn cầu Kiểu true/false

Bệnh án 7.196 TienSuKhac_TacTMTTVM Tắc TMTTVM Kiểu true/false

Bệnh án 7.197 TienSuKhac_Da_PhauThuat
_Mat Đã phẫu thuật mắt Kiểu true/false

Bệnh án 7.198 TienSuKhac_ThongTin_Pha
uThuat Thông tin phẫu thuật mắt Chuỗi 1024

Bệnh án 7.199 TienSuKhac_BenhKhac Bệnh khác Kiểu true/false

Bệnh án 7.2 TienSuKhac_BenhKhac_Chi
Tiet Chi tiết bệnh khác Chuỗi 150

Bệnh án 7.201 TienSuKhac_DungCorticost
eroid_KeoDai Dùng Corticosteroid kéo dài Kiểu true/false

Bệnh án 7.202 TienSuKhac_Corticosteroid_
TenThuoc

Tên thuốc chứa 
Corticosteroid Chuỗi 250

Bệnh án 7.203 TienSuKhac_Corticosteroid_
ThoiGianDung

Thời gian dùng 
Corticosteroid Chuỗi 150



Bệnh án 7.204 TienSuKhac_Corticosteroid_
TraMat

Cách dùng Corticosteroid: tra 
mắt Kiểu true/false

Bệnh án 7.205 TienSuKhac_Corticosteroid_
TiemMat

Cách dùng Corticosteroid: 
tiêm mắt Kiểu true/false

Bệnh án 7.206 TienSuKhac_Corticosteroid_
ToanThan

Cách dùng Corticosteroid: 
toàn thân Kiểu true/false

Bệnh án 7.207 TienSuKhac_Corticosteroid_
TheoChiDinh_BacSi

Dùng Corticosteroid theo chỉ 
định của bác sĩ Kiểu true/false

Bệnh án 7.208 TienSuKhac_Corticosteroid_
TuDung Dùng Corticosteroid tự dùng Kiểu true/false

VIII Tổng kết 8.1 ChanDoan_RaVien_MatPhai Chẩn đoán ra viện bên mắt 
phải Chuỗi 500

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Tổng kết 8.2 Ma_ChanDoan_RaVien_Mat
Phai

Mã chẩn đoán ra viện bên 
mắt phải Chuỗi 25

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Tổng kết 8.3 ChanDoan_RaVien_MatTrai Chẩn đoán ra viện bên mắt 
trái Chuỗi 500

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 
10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Tổng kết 8.4 Ma_ChanDoan_RaVien_Mat
Trai

Mã chẩn đoán ra viện bên 
mắt trái Chuỗi 25

Quyết đinh 
4469/QĐ-BYT, 
ngày 28 tháng 



10 năm 2020 
của Bộ Y Tế

Tổng kết 8.5 PhuongPhapDieuTri_PhauT
huat_ChiTiet

Phương pháp điều trị: chi tiết 
phẫu thuật Chuỗi 1024

Tổng kết 8.6 PhuongPhapDieuTri_Thuoc
_ChiTiet

Phương pháp điều trị chi tiết 
thuốc Chuỗi 150

Tổng kết 8.7 PhuongPhapDieuTri_Laser_
ChiTiet

Phương pháp điều trị chi tiết 
Laser Chuỗi 150

Tổng kết 8.8 TinhTrangRaVien_MatPhai Tình trạng người bệnh ra viện 
mắt phải Chuỗi 2048

Tổng kết 8.9 TinhTrangRaVien_MatTrai Tình trạng người bệnh ra viện 
mắt trái Chuỗi 2048

Tổng kết 8.1 ThiLuc_RaVien_KhongKinh
_MatPhai

Thị lực ra viện: không kính 
mắt phải Chuỗi 150

Tổng kết 8.11 ThiLuc_RaVien_KhongKinh
_MatTrai

Thị lực ra viện: không kính 
mắt trái Chuỗi 150

Tổng kết 8.12 ThiLuc_RaVien_CoKinh_M
atPhai

Thị lực ra viện: có kính mắt 
phải Chuỗi 150

Tổng kết 8.13 ThiLuc_RaVien_CoKinh_M
atTrai

Thị lực ra viện: có kính mắt 
trái Chuỗi 150

Tổng kết 8.14 NhanAp_RaVien_MatPhai Nhãn áp ra viện mắt phải Chuỗi 150

Tổng kết 8.15 NhanAp_RaVien_MatTrai Nhãn áp ra viện mắt trái Chuỗi 150

Tổng kết 8.16 HuongDieuTri_TheoDoi Hướng điều trị tiếp theo: theo 
dõi Kiểu true/false



Tổng kết 8.17 HuongDieuTri_TheoDoi_Ch
iTiet

Hướng điều trị tiếp theo: chi 
tiết theo dõi Chuỗi 150

Tổng kết 8.18 HuongDieuTri_PhauThuat Hướng điều trị tiếp theo: 
phẫu thuật Kiểu true/false

Tổng kết 8.19 HuongDieuTri_PhauThuat_
ChiTiet

Hướng điều trị tiếp theo: chi 
tiết phẫu thuật Chuỗi 1024

Tổng kết 8.2 HuongDieuTri_Laser Hướng điều trị tiếp theo: 
Laser Kiểu true/false

Tổng kết 8.21 HuongDieuTri_Laser_ChiTi
et

Hướng điều trị tiếp theo: chi 
tiết Laser Chuỗi 150

Tổng kết 8.22 HuongDieuTri_Thuoc Hướng điều trị tiếp theo: 
Thuốc Kiểu true/false

Tổng kết 8.23 HuongDieuTri_Thuoc_ChiTi
et

Hướng điều trị tiếp theo: chi 
tiết Thuốc Chuỗi 150

Tổng kết 8.24 HoSo Thông tin hồ sơ HoSo

Tổng kết 8.25 MaNguoiGiaoHoSo Mã người giao hồ sơ Chuỗi 25

Tổng kết 8.26 TenNguoiGiaoHoSo Tên người giao hồ sơ Chuỗi 250

Tổng kết 8.27 MaNguoiNhanHoSo Mã người nhận hồ sơ Chuỗi 25

Tổng kết 8.28 TenNguoiNhanHoSo Tên người nhận hồ sơ Chuỗi 250

Tổng kết 8.29 NgayTongKet Ngày tổng kết Ngày giờ
YYYY/
MM/DD 
HH:mm

Tổng kết 8.3 TenBacSiDieuTri Tên bác sĩ điều trị Chuỗi 250

Tổng kết 8.31 MaBacSiDieuTri Mã bác sĩ điều trị Chuỗi 25



Chuỗi Json:
{
"ToBia_HanhChinh": {
"MaYTe": "...",
"MaBenhNhan": "00000001",
"HoVaTenBenhNhan": "Nguyễn Văn 2",
"NgaySinh": "2025-12-02T18:52:49.5053069+07:00",
"Tuoi": 40,
"GioiTinh": 1,
"TenNgheNghiep": "Giáo viên",
"MaNgheNghiep": "02",
"TenDanToc": "...",
"MaDanToc": "...",
"TenNgoaiKieu": "...",
"MaNgoaiKieu": "...",
"SoNha": "...",
"ThonPho": "...",
"TenPhuongXa": "Phường 2",
"MaPhuongXa": "79002",
"TenTinhThanh": "HCM",
"MaTinhThanh": "79",
"NoiLamViec": "...",
"DoiTuong": 0,
"SoTheBHYT": "GD4792313213456",
"TheCoGiaTriTuNgay": "2025-12-02T18:52:49.5063044+07:00",
"HoTenDiaChiNguoiNha": "Nguyễn Văn 3",
"SoDienThoaiNguoiNha": "0986115115",



"SoDienThoaiLienLac": "0986115115",
"CCCD": "311752759",
"NhomMau": "O",
"RH": "+"
},
"ToBia_QuanLyNguoiBenh": {
"MaKhoaLamBenhAn": "K01",
"TenKhoaLamBenhAn": "...",
"Buong": "H00002",
"Giuong": "H00003",
"NgayVaoVien": "2025-12-02T18:52:49.5073497+07:00",
"TrucTiepVao": 0,
"NoiGioiThieu": 0,
"VaoVienDoBenhNayLanThuMay": 0,
"TenKhoaVao": "Khoa 4",
"NgayVaoKhoa": "2025-12-02T18:52:49.5083504+07:00",
"SoNgayDieuTriTaiKhoa": 0,
"TenKhoaChuyen1": "...",
"NgayChuyenKhoa1": "2025-12-02T18:52:49.5083504+07:00",
"SoNgayDieuTriKhoa1": 0,
"TenKhoaChuyen2": "...",
"NgayChuyenKhoa2": "2025-12-02T18:52:49.5083504+07:00",
"SoNgayDieuTriKhoa2": 0,
"TenKhoaChuyen3": "...",
"NgayChuyenKhoa3": "2025-12-02T18:52:49.5083504+07:00",
"SoNgayDieuTriKhoa3": 0,
"DanhSachCacLanChuyenKhoa": [
{
"TenKhoa": "Khoa 1",



"NgayChuyenKhoa": "2025-12-02T18:52:49.5083504+07:00",
"SoNgayDieuTriKhoa": 0,
"NgayGioKetThuc": "2025-12-02T18:52:49.5083504+07:00",
"MaICD": "Z00",
"MaKhoa": "K02",
"TenICD": "Khám sức khỏe tổng quát"
}
],
"ChuyenVien": null,
"TenVienChuyenBenhNhanDen": "Bệnh viện xyz",
"MaVienChuyenBenhNhanDen": "01005",
"NgayRaVien": "2025-12-02T18:52:49.5093499+07:00",
"TinhTrangRaVien": null,
"TongSoNgayDieuTri": 6,
"SoLuuTru": "...",
"MaCoSoKhamChuaBenh": "01007",
"TenCoSoKhamChuaBenh": "Bệnh viện xyz",
"MaQuanLy": 150058,
"MA_LK": "...",
"SoNhapVien": "..."
},
"ToBia_ChanDoan": {
"ChanDoan_NoiChuyenDen": "Khám sức khỏe tổng quát",
"MaICD_NoiChuyenDen": "Z00",
"ChanDoan_KKB_CapCuu": "Khám sức khỏe tổng quát",
"MaICD_KKB_CapCuu": "Z00",
"ChanDoan_KhiVaoKhoaDieuTri": "Khám sức khỏe tổng quát",
"MaICD_KhiVaoKhoaDieuTri": "Z00",
"TaiBien": false,



"BienChung": false,
"LyDoTaiBienBienChung": 1,
"TongSoNgayDieuTriSauPhauThuat": 0,
"TongSoLanPhauThuat": 0,
"BenhChinh_RaVien": "Khám sức khỏe tổng quát",
"MaICD_BenhChinh_RaVien": "Z00",
"NguyenNhan_BenhChinh_RaVien": "Khám sức khỏe tổng quát",
"MaICD_NguyenNhan_BenhChinh_RaVien": "Z00",
"BenhKemTheo_RaVien": "Đái tháo đường",
"MaICD_BenhKemTheo_RaVien": "Z00",
"ChanDoanTruocPhauThuat": "Khám sức khỏe tổng quát",
"MaICD_ChanDoanTruocPhauThuat": "Z00",
"ChanDoanSauPhauThuat": "Khám sức khỏe tổng quát",
"MaICD_ChanDoanSauPhauThuat": "Z00"
},
"ToBia_TinhTrangRaVien": {
"KetQuaDieuTri": null,
"GiaiPhauBenh": null,
"NgayTuVong": "2025-12-02T18:52:49.5153501+07:00",
"LyDoTuVong": null,
"ThoiGianTuVong": null,
"NguyenNhanChinhTuVong": "...",
"MaICD_NguyenNhanChinhTuVong": "Z00",
"KhamNghiemTuThi": false,
"ChanDoanGiaiPhauTuThi": "Khám sức khỏe tổng quát",
"MaICD_ChanDoanGiaiPhauTuThi": "Z00",
"MaGiamDocBenhVien": "CCHN-01/HCM",
"TenGiamDocBenhVien": "Nguyễn Văn 2",
"MaTruongKhoa": "CCHN-03/HCM",



"TenTruongKhoa": "Nguyễn Văn 4"
},
"IDMauPhieu": 410,
"TenMauPhieu": "Bệnh Án Mắt Glocom",
"MaQuanLy": 150058,
"TinhTrangNhucMat": 0,
"TinhTrangTamNhin": 0,
"SoAnhSangChayNuocMat": false,
"DoMat": false,
"ToanThan_DauDau": false,
"ToanThan_Non": false,
"ToanThan_BuonNon": false,
"ToanThan_Khong": false,
"CacTrieuChungKhac": "...",
"ThoiGianXuatHienBenh": "...",
"DaKhamChuaBenh_Huyen": false,
"DaKhamChuaBenh_Tinh": false,
"DaKhamChuaBenh_TrungUong": false,
"DaKhamChuaBenh_Khac": false,
"PhuongPhapDieuTri_PhauThuat": false,
"PhuongPhapDieuTri_Thuoc": false,
"PhuongPhapDieuTri_Laser": false,
"PTTT_Lan1_Loai_MatPhai": 0,
"PTTT_Lan1_ThoiDiem_MatPhai": "P0000001",
"PTTT_Lan1_Noi_MatPhai": 0,
"PTTT_Lan2_Loai_MatPhai": 0,
"PTTT_Lan2_ThoiDiem_MatPhai": "P0000002",
"PTTT_Lan2_Noi_MatPhai": 0,
"PTTT_Lan3_Loai_MatPhai": 0,



"PTTT_Lan3_ThoiDiem_MatPhai": "P0000003",
"PTTT_Lan3_Noi_MatPhai": 0,
"PTTT_Lan4_Loai_MatPhai": 0,
"PTTT_Lan4_ThoiDiem_MatPhai": "P0000004",
"PTTT_Lan4_Noi_MatPhai": 0,
"PTTT_Lan1_Loai_MatTrai": 0,
"PTTT_Lan1_ThoiDiem_MatTrai": "P0000005",
"PTTT_Lan1_Noi_MatTrai": 0,
"PTTT_Lan2_Loai_MatTrai": 0,
"PTTT_Lan2_ThoiDiem_MatTrai": "P0000006",
"PTTT_Lan2_Noi_MatTrai": 0,
"PTTT_Lan3_Loai_MatTrai": 0,
"PTTT_Lan3_ThoiDiem_MatTrai": "P0000007",
"PTTT_Lan3_Noi_MatTrai": 0,
"PTTT_Lan4_Loai_MatTrai": 0,
"PTTT_Lan4_ThoiDiem_MatTrai": "P0000008",
"PTTT_Lan4_Noi_MatTrai": 0,
"ThuocHaNhanAp_Uong": false,
"ThuocHaNhanAp_TraMat": false,
"ThuocHaNhanAp_Tiem": false,
"ThuocHaNhanAp_1Thuoc": false,
"ThuocHaNhanAp_2Thuoc": false,
"ThuocHaNhanAp_3Thuoc": false,
"ThuocHaNhanAp_4Thuoc": false,
"ThuocHaNhanApDaDung": [
{
"ID": 0,
"MaThuoc": "",
"TenThuoc": "Panadol 500mg",



"DuongDung": "...",
"LieuDung": "...",
"ThoiGianSuDung": "...",
"GhiChu": "..."
}
],
"CacThuocKhac": "...",
"TienTrinhDieuTri": "...",
"TienSuKhac_CanThi": false,
"TienSuKhac_VienThi": false,
"TienSuKhac_ChanThuong": false,
"TienSuKhac_ViemMangBoDao": false,
"TienSuKhac_ViemPhanTruocNhanCau": false,
"TienSuKhac_TacTMTTVM": false,
"TienSuKhac_Da_PhauThuat_Mat": false,
"TienSuKhac_ThongTin_PhauThuat": "...",
"TienSuKhac_BenhKhac": false,
"TienSuKhac_BenhKhac_ChiTiet": "...",
"TienSuKhac_DungCorticosteroid_KeoDai": false,
"TienSuKhac_Corticosteroid_TenThuoc": "...",
"TienSuKhac_Corticosteroid_ThoiGianDung": "...",
"TienSuKhac_Corticosteroid_TraMat": false,
"TienSuKhac_Corticosteroid_TiemMat": false,
"TienSuKhac_Corticosteroid_ToanThan": false,
"TienSuKhac_Corticosteroid_TheoChiDinh_BacSi": false,
"TienSuKhac_Corticosteroid_TuDung": false,
"TienSuToanThan_TimMach": false,
"TienSuToanThan_HuyetAp": false,
"TienSuToanThan_DaiDuong": false,



"TienSuToanThan_RoDongMachCanh": false,
"TienSuToanThan_BenhKhac": false,
"TienSuToanThan_BenhKhac_ChiTiet": "...",
"TienSuGlocomGiaDinh_OngBa": false,
"TienSuGlocomGiaDinh_BoMe": false,
"TienSuGlocomGiaDinh_AnhChiEm": false,
"TienSuGlocomGiaDinh_CoDiChuBac": false,
"ThiLuc_VaoVien_KhongKinh_MatPhai": "10/10",
"ThiLuc_VaoVien_KhongKinh_MatTrai": "10/10",
"ThiLuc_VaoVien_CoKinh_MatPhai": "10/10",
"ThiLuc_VaoVien_CoKinh_MatTrai": "10/10",
"NhanAp_VaoVien_MatPhai": "...",
"NhanAp_VaoVien_MatTrai": "...",
"MiMat_SungNe_MatPhai": false,
"MiMat_BenhLyKhac_MatPhai": "...",
"MiMat_SungNe_MatTrai": false,
"MiMat_BenhLyKhac_MatTrai": "...",
"KetMac_CuongTu_MatPhai": false,
"KetMac_SeoMoCu_MatPhai": false,
"KetMac_SeoMoCu_ViTri_MatPhai": "...",
"KetMac_TinhTrang_BongDo_MatPhai": 0,
"KetMac_CuongTu_MatTrai": false,
"KetMac_SeoMoCu_MatTrai": false,
"KetMac_SeoMoCu_ViTri_MatTrai": "...",
"KetMac_TinhTrang_BongDo_MatTrai": 0,
"GiacMac_TinhTrang_TrongSuot_MatPhai": 0,
"GiacMac_PhuNe_BongBieuMo_MatPhai": false,
"GiacMac_PhuNe_BongBieuMo_MucDo_MatPhai": "...",
"GiacMac_DoDay_MatPhai": "...",



"GiacMac_Tua_MatPhai": "...",
"GiacMac_DuongKinh_MatPhai": "...",
"GiacMac_TinhTrang_TrongSuot_MatTrai": 0,
"GiacMac_PhuNe_BongBieuMo_MatTrai": false,
"GiacMac_PhuNe_BongBieuMo_MucDo_MatTrai": "...",
"GiacMac_DoDay_MatTrai": "...",
"GiacMac_Tua_MatTrai": "...",
"GiacMac_DuongKinh_MatTrai": "...",
"CungMac_GianLoi_MatPhai": false,
"CungMac_SeoMo_MatPhai": false,
"CungMac_SeoMo_ViTri_MatPhai": "...",
"CungMac_GianLoi_MatTrai": false,
"CungMac_SeoMo_MatTrai": false,
"CungMac_SeoMo_ViTri_MatTrai": "...",
"TienPhong_DoSau_MatPhai": "...",
"TienPhong_DauHieuKhac_MatPhai": "...",
"TienPhong_DoSau_MatTrai": "...",
"TienPhong_DauHieuKhac_MatTrai": "...",
"MongMat_MauSac_MatPhai": "...",
"MongMat_ThoaiHoa_MatPhai": false,
"MongMat_ThoaiHoa_MucDo_MatPhai": "...",
"MongMat_TanMach_MatPhai": false,
"MongMat_MauSac_MatTrai": "...",
"MongMat_ThoaiHoa_MatTrai": false,
"MongMat_ThoaiHoa_MucDo_MatTrai": "...",
"MongMat_TanMach_MatTrai": false,
"HinhDang_DongTu_MatPhai": 0,
"DongTu_DuongKinh_MatPhai": "...",
"DongTu_VienSacTo_MatPhai": "...",



"DongTu_TinhTrang_PhanXa_MatPhai": 0,
"HinhDang_DongTu_MatTrai": 0,
"DongTu_DuongKinh_MatTrai": "...",
"DongTu_VienSacTo_MatTrai": "...",
"DongTu_TinhTrang_PhanXa_MatTrai": 0,
"TheThuyTinh_Trong_MatPhai": true,
"TheThuyTinh_Duc_MatPhai": false,
"TheThuyTinh_ViTriDuc_MatPhai": 0,
"TheThuyTinh_Trong_MatTrai": true,
"TheThuyTinh_Duc_MatTrai": false,
"TheThuyTinh_ViTriDuc_MatTrai": 0,
"DichKinh_BenhLy_MatPhai": "...",
"DichKinh_BenhLy_MatTrai": "...",
"DayMat_VongMac_MatPhai": "...",
"DayMat_HoangDiem_MatPhai": "...",
"DayMat_TanMach_MatPhai": false,
"DayMat_XuatHuyet_MatPhai": false,
"DayMat_VongMac_MatTrai": "...",
"DayMat_HoangDiem_MatTrai": "...",
"DayMat_TanMach_MatTrai": false,
"DayMat_XuatHuyet_MatTrai": false,
"DiaThiGiac_VienThanKinh_BinhThuong_MatPhai": false,
"DiaThiGiac_VienThanKinh_BatThuong_Duoi_MatPhai": false,
"DiaThiGiac_VienThanKinh_BatThuong_Tren_MatPhai": false,
"DiaThiGiac_VienThanKinh_BatThuong_Mui_MatPhai": false,
"DiaThiGiac_VienThanKinh_BatThuong_ThaiDuong_MatPhai": false,
"DiaThiGiac_MauSac_MatPhai": "...",
"DiaThiGiac_CD_MatPhai": "...",
"DiaThiGiac_MachMau_BinhThuong_MatPhai": false,



"DiaThiGiac_MachMau_ChuyenHuong_MatPhai": false,
"DiaThiGiac_MachMau_GapGoc_MatPhai": false,
"DiaThiGiac_XuatHuyet_MatPhai": false,
"DiaThiGiac_TeoCanhGai_MatPhai": false,
"DiaThiGiac_VienThanKinh_BinhThuong_MatTrai": false,
"DiaThiGiac_VienThanKinh_BatThuong_Duoi_MatTrai": false,
"DiaThiGiac_VienThanKinh_BatThuong_Tren_MatTrai": false,
"DiaThiGiac_VienThanKinh_BatThuong_Mui_MatTrai": false,
"DiaThiGiac_VienThanKinh_BatThuong_ThaiDuong_MatTrai": false,
"DiaThiGiac_MauSac_MatTrai": "...",
"DiaThiGiac_CD_MatTrai": "...",
"DiaThiGiac_MachMau_BinhThuong_MatTrai": false,
"DiaThiGiac_MachMau_ChuyenHuong_MatTrai": false,
"DiaThiGiac_MachMau_GapGoc_MatTrai": false,
"DiaThiGiac_XuatHuyet_MatTrai": false,
"DiaThiGiac_TeoCanhGai_MatTrai": false,
"LacVaVanNhan_MatPhai": "...",
"LacVaVanNhan_MatTrai": "...",
"NhanCau_TinhTrang_MatPhai": 0,
"NhanCau_TinhTrang_MatTrai": 0,
"HocMat_MatPhai": "...",
"HocMat_MatTrai": "...",
"ToanThanHuyetAp": "110/70",
"ToanThanNhietDo": "",
"ToanThanMach": "",
"TinhTrangNoiTiet": 0,
"NoiTiet": "...",
"TinhTrangThanKinh": 0,
"ThanKinh": "...",



"TinhTrangTuanHoan": 0,
"TuanHoan": "...",
"TinhTrangHoHap": 0,
"HoHap": "...",
"TinhTrangTieuHoa": 0,
"TieuHoa": "...",
"TinhTrangCoXuongKhop": 0,
"CoXuongKhop": "...",
"TietNieuSinhDuc": 0,

"TinhTrangTietNieuSinhDuc": "...",
"KhamKhac": "...",
"CacXetNghiemCanLamSangCanLam": "Tổng phân tích tế bào máu",
"BenhChinh_MatPhai": "Z00.9",
"BenhChinh_MatTrai": "Z00.10",
"BenhKemTheo_MatPhai": "E10.11",
"BenhKemTheo_MatTrai": "E10.12",
"BenhToanThan": "...",
"ChiDinhDieuTri": "...",
"TienLuong": "...",
"ChanDoan_RaVien_MatPhai": "Z00.13",
"Ma_ChanDoan_RaVien_MatPhai": "Z00",
"ChanDoan_RaVien_MatTrai": "Z00.14",
"Ma_ChanDoan_RaVien_MatTrai": "Z00",
"PhuongPhapDieuTri_PhauThuat_ChiTiet": "Thay băng, cắt chỉ",
"PhuongPhapDieuTri_Thuoc_ChiTiet": "...",
"PhuongPhapDieuTri_Laser_ChiTiet": "...",
"TinhTrangRaVien_MatPhai": "...",
"TinhTrangRaVien_MatTrai": "...",



"ThiLuc_RaVien_KhongKinh_MatPhai": "10/10",
"ThiLuc_RaVien_KhongKinh_MatTrai": "10/10",
"ThiLuc_RaVien_CoKinh_MatPhai": "10/10",
"ThiLuc_RaVien_CoKinh_MatTrai": "10/10",
"NhanAp_RaVien_MatPhai": "...",
"NhanAp_RaVien_MatTrai": "...",
"HuongDieuTri_TheoDoi": false,
"HuongDieuTri_TheoDoi_ChiTiet": "...",
"HuongDieuTri_PhauThuat": false,
"HuongDieuTri_PhauThuat_ChiTiet": "Thay băng, cắt chỉ",
"HuongDieuTri_Laser": false,
"HuongDieuTri_Laser_ChiTiet": "...",
"HuongDieuTri_Thuoc": false,
"HuongDieuTri_Thuoc_ChiTiet": "...",
"HoSo": {
"XQuang": 0,
"CTScanner": 0,
"SieuAm": 0,
"XetNghiem": 0,
"Khac": 0,
"Khac_MoTa": "...",
"ToanBoHoSo": 0
},
"MaBacSiLamBenhAn": "CCHN-015/HCM",
"TenBacSiLamBenhAn": "Nguyễn Văn 16",
"MaNguoiGiaoHoSo": "CCHN-017/HCM",
"TenNguoiGiaoHoSo": "Nguyễn Văn 18",
"MaNguoiNhanHoSo": "CCHN-019/HCM",
"TenNguoiNhanHoSo": "Nguyễn Văn 20",



"NgayTongKet": "2025-12-02T18:52:49.5732576+07:00",
"TenBacSiDieuTri": "Nguyễn Văn 21",
"MaBacSiDieuTri": "CCHN-022/HCM",
"MA_LK": "..."
}


